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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung:
- Tên học phần (HP): KỸ THUẬT POLYME

         POLYMER ENGINEERING
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 ngành Kỹ thuật Hóa dầu
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Hóa Lý, Hóa Hữu cơ
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian : 

- Lên lớp:
             30 tiết

+ Lý thuyết


27 tiết


+ Tiểu luận


6 tiết


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Môn học gồm 3 phần. Trong phần đầu tiên, các đặc tính cơ bản của vật liệu polime, cơ chế và phương pháp tổng hợp polime cũng như kỹ thuật thực hiện phản ứng tổng hợp polime trong thực tế được giới thiệu. Các tính chất hóa lý của polime, bao gồm tính chất cơ học, tính chất nhiệt, tính chất lưu biến, được trình bày trong phần thứ hai. Phần cuối cùng giới thiệu về các loại polime thông dụng (PP, PE, PVC, PS); các loại polime kỹ thuật (PET, PA, PC, ABS, …) và các polime đặc biệt khác có nhiều ứng dụng trong thực tế.
3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật polime, bao gồm các kiến thức về hóa học và tính chất hóa lý  của polime.
3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

· Hiểu rõ các đặc tính của polime và sự khác biệt của polime với các vật liệu truyển thống khác.

· Hiểu và nắm vững các cơ chế tổng hợp polime: trùng hợp tăng chuỗi, trùng hợp tăng bậc, đồng trùng hợp

· Hiều rõ các phương pháp thực hiện phản ứng tổng hợp polime trong công nghiệp: trùng hợp khối, trùng hợp dung dịch, trùng hợp huyền phù, trùng hợp nhũ tương,

· Hiểu và nắm vững các tính chất hóa lý quan trọng của polime: trạng thái nhiệt, tính chất cơ lý, tính chất dung dịch, tính chất lưu biến; đồng thời hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất này.

· Biết về các loại polime thông dụng, polime kỹ thuật và polime chức năng và phạm vi sử dụng cũng các ứng dụng thực tiễn của các loại polime.

b) Thái độ

Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của vật liệu polime và đóng góp của loại vật liệu này trong công nghiệp hóa chất, hóa dầu và trong đời sống xã hội.
4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc:
[1] Hóa học – Hóa lý polime, Phan Thanh Bình, NXB Đại học Quốc Gia Tp. HCM, 2010.
[2] Polymer Science and Technology, Robert O. Ebewele, CRC Press 2000
· Tài liệu tham khảo
[3] Fundamentals of Polymer Engineering, Arie Ram, Plenum Press 1997.

[4] Introduction to physical polymer science, L. H. Sperling, Wiley-Interscience, 2001.

[5] Polymer Chemistry: An Introduction, Malcolm P.Stevens, Oxford University Press, New York, 1999.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra – đánh giá quá trình:  25%
+ Tham dự lớp đầy đủ:
5%

+ Bài tập / tiểu luận:
20%

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:    25%

+ Hình thức kiểm tra: tự luận
+ Thời lượng: 60 phút

c)  Thi cuối kỳ: 


50%
+ Hình thức kiểm tra: tự luận
+ Thời lượng: 90 phút
6. Yêu cầu đối với học phần
· Sinh viên phải nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên (tối thiểu 80%)
· Làm đầy đủ bài tập về nhà của các chương trong môn học
· Chọn thực hiện một đề tài tiểu luận và thuyết trình dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên.
7. Nội dung chi tiết HP và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2

	Chương 1: Giới thiệu
1.1. Các khái niệm cơ bản
1.2. Tính chất đặc trưng của vật liệu polime

1.3. Phân loại polime
	6
	
	
	
	PPGD: 

· Thuyết trình +  Trình chiếu Powerpoint

· Giảng viên đưa ra danh sách đề tài tiểu luận để sinh viên lựa chọn vào cuối buổi học tuần thứ 2

Yêu cầu SV:

· Đọc tài liệu học tập liên quan
· Tìm thông tin liên quan đến vật liệu polime
· Làm bài tập về nhà chương 1
	Hiểu rõ các đặc tính của polime và sự khác biệt của polime với các vật liệu truyển thống khác.



	Tuần 3-5
	Chương 2: Hóa học polime và cơ chế tổng hợp polime

2.1. Giới thiệu

2.2. Trùng hợp tăng chuỗi

2.3. Đồng trùng hợp

2.4 Trùng hợp tăng bậc
2.5. Kỹ thuật phản ứng trùng hợp

a) Trùng hợp khối

b) Trùng hợp dung dịch

c) Trùng hợp huyền phù

d) Trùng hợp nhũ tương
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	PPGD: 

· Thuyết trình + Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc tài liệu học tập liên quan

· Tìm thông tin liên quan đến cơ chế và phương pháp tổng hợp của một số loại polime điển hình: PE, PS, PET, PA

· Làm bài tập về nhà chương 2

· Chọn đề tài tiểu luận để thực hiện theo nhóm vào tuần thứ 4.
	· Hiểu và nắm vững các cơ chế tổng hợp polime: trùng hợp tăng chuỗi, trùng hợp tăng bậc, đồng trùng hợp

· Hiều rõ các phương pháp thực hiện phản ứng tổng hợp polime trong công nghiệp: trùng hợp khối, trùng hợp dung dịch, trùng hợp huyền phù, trùng hợp nhũ tương,



	Tuần 6-8


	Chương 3: Tính chất hóa lý của polime

3.1. Khối lượng phân tử trung bình

3.2. Động thái nhiệt của polime

a) Nhiệt độ hóa thủy tinh và các yếu tố ảnh hưởng

b) Nhiệt độ nóng chảy và sự kết tinh của polime

3.3. Tính chất cơ lý của polime

a) Đồ thị ứng suất – biến dạng

b) Độ cứng, Độ đàn hồi, độ dai và độ bền của polime

c) Các yếu tố ảnh hưởng đến tính chất cơ lý của polime và biến tính polime

3.4. Dung dịch polime

3.5. Tính chất lưu biến của polime
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	PPGD: 

· Thuyết trình +- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Kiểm tra giữa kỳ vào đầu buổi học tuần thứ 6.

· Đọc tài liệu học tập liên quan

· Tìm thông tin liên quan đến động thái nhiệt, tính chất cơ lý  (đặc biệt là ứng suất đàn hồi và độ đàn hồi), và tính chất lưu biến của polime

· Làm bài tập về nhà chương 3
	Hiểu và nắm vững các tính chất hóa lý quan trọng của polime: trạng thái nhiệt, tính chất cơ lý, tính chất dung dịch, tính chất lưu biến; đồng thời hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất này.



	Tuần 9-10
	Chương 4: Polime và ứng dụng

4.1. Polime thông dụng

4.2. Polime kỹ thuật

4.3. Polime chức năng
	3
	
	6
	
	PPGD: 

· Thuyết trình +  Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

· Đọc tài liệu học tập liên quan

· Tìm thông tin liên quan đến các loại polime được sử dụng phổ biến

· Làm bài tập về nhà chương 4

· Trình bày tiểu luận về đề tài đã chọn
	Biết về các loại polime thông dụng, polime kỹ thuật và polime chức năng và phạm vi sử dụng cũng các ứng dụng thực tiễn của các loại polime.


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Khanh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS. TS.
Địa chỉ liên hệ: Bộ Môn Công nghệ Chế biến Dầu khí, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc Gia TP. HCM
Điện thoại, email:  091842549, nvkhanh@hcmut.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính:
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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